
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
Mở đầu chuỗi, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 

Kinh Lạy Cha 
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 
trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng tôi rày 
hằng ngày dùng đủ, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ 
chúng tôi, lại chớ để chúng tôi sa chước cám dỗ, bèn chữa chúng tôi cho khỏi 
sự dữ. Amen. 

Kinh Kính Mừng 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ 
Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

Kinh Sáng Danh 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 
Đọc ý cầu nguyện theo ngày ở các trang tiếp theo. 

Đọc 1 lần: 
X: Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, tôi xin dâng cho Chúa: Mình Thánh, 
Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Một Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. 
Đ: Nguyện xin Chúa khấng tha các tội chúng tôi, và tha các tội thiên hạ khắp 
thế gian. Nhân vì sự thương khó Con Một Chúa, xin Chúa nhân từ thương 
xót chúng tôi và cả nhân loại. 

Đọc 10 lần: 
X: Nguyện xin Chúa khấng tha các tội chúng tôi, và tha các tội thiên hạ khắp 
thế gian. 
Đ: Nhân vì sự thương khó Con Một Chúa, xin Chúa nhân từ thương xót 
chúng tôi và cả nhân loại. 

Đọc 1 lần: 
X: Lạy Chúa chí thánh, lạy Chúa mạnh mẽ, lạy Chúa hằng có đời đời. 
Đ: Xin thương xót chúng tôi, và thương xót cả thế gian. 
Sau khi đọc hết 30 kinh thì lặp lại 3 lần câu xướng đáp cuối cùng. 
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Ngày thứ nhất: Ta hãy cầu nguyện cho tất cả nhân loại, và cầu 
nguyện cách riêng cho kẻ có tội. 
X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa là Đấng hay thương xót 
và hay thứ tha vô ngần. Cúi xin Chúa chớ nhìn đến tội lỗi chúng tôi, 
một đoái đem lòng chúng tôi trông cậy lượng nhân từ vô biên của 
Chúa. Xin khấng che chở chúng tôi trong Trái Tim khoan hậu của 
Chúa cùng xin chớ từ bỏ một ai. Chúng tôi khẩn nguyện điều ấy, cậy 
vì Tình Yêu kết hợp Chúa với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh 
Thần, trong sự mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 
Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái 
nhìn tất cả nhân loại, nhất là những đứa con khốn nạn của Chúa, vì các 
kẻ ấy chỉ còn trông cậy nơi Trái Tim từ bi của Chúa Giêsu, Con Một 
Chúa, cùng là Chúa chúng tôi. Vì sự thương khó Người, xin Chúa 
khấng nhiêu dung cho chúng tôi, hầu được ngợi khen phép tắc Chúa 
đời đời. Amen. 
 
Ngày thứ hai: Ta hãy cầu nguyện cho Linh mục và Tu sĩ, hầu nhờ 
các vị ấy chúng ta được hưởng tràn trề ơn Thương Xót. 
X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa là nguồn mọi sự tốt lành, 
xin khấng đổ ơn tràn ngập tâm hồn các Linh mục và Tu sĩ, cho các vị 
thi hành nhiệm vụ trong vườn nho Chúa, một cách xứng đáng và được 
kết quả thật nhiều. Xin ban cho các vị biết dùng lời nói và gương lành, 
mà hướng dẫn mọi người đến cùng Chúa cho được làm sáng danh 
Lòng Thương Xót Chúa. 
Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái 
nhìn những kẻ làm việc trong vườn nho Chúa – là các Linh mục và Tu 
sĩ nam nữ – là những người được Chúa Giêsu, Con Một Chúa, yêu 
dấu cách riêng. Xin khấng ban cho các vị được sáng suốt và mạnh mẽ, 
hầu dẫn dắt đoàn chiên trên đường rỗi linh hồn, và đưa tới nguồn 
Thương Xót vô cùng. Amen. 
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Ngày thứ ba: Ta hãy cầu nguyện cho những kẻ tin kính Chúa. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa định mở kho tàng 
Thương Xót, ban phát ơn cho mọi người. Xin khấng che chở các kẻ tin 
kính Chúa trong Trái Tim từ bi lân mẫn, cùng xin chớ nỡ từ bỏ một 
ai. Chúng tôi khấn nguyện điều ấy, cậy vì Tình Yêu kết hợp Chúa với 
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, trong sự mầu nhiệm Một 
Chúa Ba Ngôi. 

Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Vì công nghiệp thương khó 
Con Một Chúa, cúi xin thương xót đoái nhìn các linh hồn trung nghĩa. 
Xin khấng chúc phúc lành và che chở các kẻ ấy luôn, cho được bền lòng 
yêu mến Chúa và bền giữ kho tàng đức tin, hầu sau được hiệp với các 
thánh trên trời, mà ngợi khen lòng Chúa khoan hậu vô cùng. Amen. 

 

Ngày thứ bốn: Ta hãy cầu nguyện cho kẻ ngoại giáo và cho những 
kẻ chưa nhìn biết Lòng Thương Xót Chúa. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa là Ánh Sáng soi thế gian. 
Cúi xin Trái Tim từ bi Chúa khấng che chở các linh hồn ngoại giáo và 
những kẻ chưa nhìn biết Chúa. Xin ban ơn soi sáng cho những kẻ ấy, 
hầu được hiệp cùng chúng tôi, mà ca tụng các việc lạ lùng của lòng khoan 
hậu Chúa muôn đời. 

Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời dời, cúi xin thương xót đoái nhìn 
các linh hồn ngoại giáo và những kẻ chưa biết Trái Tim từ bi của Chúa, 
là Con Một Chúa, cùng là Chúa chúng tôi. Xin khấng ban ánh sáng Phúc 
Âm cho các kẻ ấy được hiểu biết sự yêu mến Chúa, và đời đời khong khen 
lòng khoan nhân Chúa, là hạnh phúc lớn lao dường nào. Amen. 
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Ngày thứ năm: Ta hãy cầu nguyện cho những kẻ sai lạc đức tin. 
X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa là chính Đấng Nhân 
Lành, chẳng hề tiếc ơn soi sáng với những kẻ khẩn cầu. Cúi xin Trái 
Tim từ bi Chúa khấng che chở linh hồn những kẻ sai lạc đức tin, và ban 
ơn soi sáng cho các kẻ ấy kíp trở về cùng Hội Thánh, hầu sau này được 
cùng chúng tôi ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa.  
Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái 
nhìn các linh hồn sai lạc. Mặc dù những kẻ ấy đã từ bỏ ơn soi sáng và 
cố tình theo đàng sai lạc, xin Chúa cũng đừng chấp tội những kẻ ấy làm 
chi; song xin Chúa nhớ đến Tình Yêu của Con Một Chúa, và sự 
thương khó của Người. Xin khấng ban cho các kẻ ấy hối cải ăn năn hầu 
được cứu rỗi, và được hiệp cùng chúng tôi mà ngợi khen Lòng Thương 
Xót Chúa muôn đời. Amen. 
 
Ngày thứ sáu: Ta hãy cầu nguyện cho các con trẻ và cho những ai 
đã nên giống như chúng. 
X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa đã phán rằng: “Bay phải 
học cùng Tao, vì Tao hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.” Cúi xin 
Trái Tim từ bi Chúa khấng che chở linh hồn các con trẻ và những kẻ 
hiền lành khiêm nhượng như chúng. Các linh hồn ấy khác chi đóa hoa 
dâng lên trước tòa Chúa, làm cho cả Thiên Đàng hưởng mùi thơm dịu 
dàng. Xin ban cho các linh hồn ấy được ở lại trong Trái Tim Chúa 
luôn, và được ngợi khen lòng khoan hậu Chúa đời đời. 
Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái 
nhìn các linh hồn con trẻ vô tội này, và các linh hồn hiền lành khiêm 
nhượng giống như Chúa Giêsu, và đang xông hương thơm nhân đức 
trước bệ ngai Chúa, làm cho Chúa toại lòng, vì Chúa là Cha hay 
thương xót vô cùng. Vậy chúng tôi nguyện xin, vì những linh hồn tốt 
lành ấy, Chúa khấng ban phúc lành cho chúng tôi và cho khắp thế gian, 
hầu chúng tôi được ca tụng lòng nhân hậu Chúa đời đời. Amen. 
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Ngày thứ bảy: Ta hãy cầu nguyện cho những kẻ tin tưởng và 
khuyên giục kẻ khác tin tưởng lòng khoan nhân Chúa. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Trái Tim hay thương xót của 
Chúa là nguồn yên mến. Cúi xin che chở các linh hồn dâng mình để 
cao rao lòng khoan nhân đầy tràn của Chúa. Xin giúp sức những kẻ 
thiện tâm, vì thấy thế gian hư nát, muốn đứng ra gánh vác tội thiên hạ. 
Xin Chúa dủ tình thương ban cho các kẻ ấy được mạnh mẽ, vững vàng, 
khiêm nhượng, và bền đỗ chiến đấu vì danh Chúa luôn. 

Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái 
nhìn các kẻ nhiệt thành tôn kính và cao rao Lòng Thương Xót Chúa. 
Xin ban cho các kẻ ấy được lòng tin cậy mọi đàng, và xin bênh vực các 
kẻ ấy cách riêng như danh dự của Chúa, trong mọi cơn, mọi lúc và nhất 
là trong giờ lâm tử. Amen. 

 

Ngày thứ tám: Ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện 
Ngục được hưởng nhờ Máu Cực Thánh Đức Chúa Giêsu. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa đã phán rằng: “Bay hãy 
thương xót như Cha bay trên trời hay thương xót vậy.” Cúi xin Trái Tim 
từ bi Chúa khấng che chở các linh hồn trong Luyện Ngục. Nguyện xin 
Máu cùng Nước bởi Trái Tim nhân hậu Chúa đổ ra, mau dập tắt lửa 
Luyện Ngục hầu ở đó cũng ngợi khen lòng khoan nhân của Chúa. 

Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời cúi xin thương xót đoái nhìn 
các linh hồn trong Luyện Ngục. Nhân vì sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu, cùng vì sự cay đắng trong Trái Tim Người, xin Chúa chớ ngoảnh 
mặt đi, vì kìa những linh hồn ấy đang ngửa trông lên Chúa . Xin Chúa 
đoái nhìn các linh hồn ấy trong Thương Tích Chúa Giêsu là Con Một 
Chúa, cùng là Chúa chúng tôi, Người những muốn tỏ ra lòng thương 
xót hơn là phép công bình. Amen. 
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Ngày thứ chín: Ta hãy cầu nguyện cho những người nguội lạnh, 
là hạng người làm cho Chúa Giêsu khổ tâm hơn nhất trong vườn 
Giếtsêmani. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân hậu, Chúa là chính Đấng Nhân Lành, 
cúi xin Trái Tim từ bi Chúa khấng che chở các linh hồn nguội lạnh, mặc 
dầu những kẻ ấy đã làm cho Chúa phải chán ngán, sầu khổ trong vườn 
Giếtsêmani. Xin khiến cho các tâm hồn nguội lạnh ấy trở nên là lửa sốt 
mến, hầu muôn đời được ngợi khen lòng thương xót vô cùng của Chúa. 

Đ: Kính lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, cúi xin thương xót đoái nhìn 
các linh hồn lạnh này, chính là những kẻ đã làm cho Trái Tim Con Chúa 
trong vườn Giếtsêmami phải than rằng: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này 
cho Con.” Nhân vì sự thương khó Đức Chúa Giêsu là Con Một Chúa 
cùng là Chúa chúng tôi, cùng vì cơn hấp hối Người chịu suốt ba giờ trên 
Thánh Giá, nguyện xin Chúa khấng nhen lửa sốt mến trong hồn những 
kẻ ấy, hầu làm chu đáo nghĩa vụ theo lòng từ bi Chúa sắp đặt, và ngày sau 
được hát khen Lòng Thương Xót Chúa muôn đời. Amen. 

____________________ 
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KINH ĐỀN TẠ  
TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá 
bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng 
tôi xấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung 
kính, cho được đền vì những tội vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng 
làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy. 

Song le chúng tôi nhớ lại, xưa nay chúng tôi đã lỗi nghĩa cùng Chúa như 
vậy, thì chúng tôi hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha, 
chúng tôi sẵn lòng đền tội chúng tôi, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa 
đàng, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn 
chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện 
khi chịu phép Rửa Tội mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. 

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng tôi quyết chí 
đến hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở 
buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn 
thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tôi bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng 
ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng đấng 
thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng 
những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu; sau hết, 
chúng tôi xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng quyết 
nhận cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy, chớ gì 
chúng tôi được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; ít là chúng tôi 
xin dâng công đền tội, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây 
Thánh Giá, mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công 
nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng những kẻ lành, cho được 
đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. 

Chúng tôi thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, 
thì chúng tôi sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc 



 

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa                fsspvietnam.org 

8 

Âm cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng 
tôi, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn, bội nghĩa cùng Chúa hay thương 
dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng 
khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. 

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng tôi cậy vì lời Đức Nữ 
Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ 
đền tội chúng tôi thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho 
chúng tôi được ở bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi 
Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng tôi hết thảy được về quê 
thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. 

____________________ 

Ghi chú: 

Hội Thánh kể từ thời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã rộng ban Ơn 
Toàn Xá cho những tín hữu Công Giáo thực hiện tuần cửu nhật kính Lòng 
Thương Xót Chúa để chuẩn bị mừng lễ vào Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. 
Ơn Toàn Xá được lãnh nhận vào Chúa Nhật nói trên, với những điều kiện thông 
thường: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

 

Về bản kinh: 

1. Bản kinh “Tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa” được trích từ “Giờ 
Thánh Phạt Tạ”. 

Nihil Obstat: Vĩnh Long, die 9–8–1961, Benedictus THẮNG – Censor del. 

Imprimatur: Vĩnh Long, die 9 Augusti 1961, Jacobus QUANG – Vic. Gen. 

2. Bản kinh “Kinh Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu” được trích từ 
“Sách Kinh Địa Phận Hà Nội”. 

Nihil Obstat: Hà Nội, 6–9–1951, Joseph NGUYỄN NGÀ – Cens. deleg. 

Imprimatur: Hà Nội, 6–9–1951, ✠ Jos. M. TRỊNH NHƯ KHUÊ – Vic. Apost. 


